THONG TU

CUA BQ CONG NGHIEP SO 02/2006/TT-BCN
NGAY 14 THANG 4 NAM 2006 HUGNG DAN
XUAT KHAU KHOANG SAN

Can cir Nghi dinh so 55/2003/ND-CP ngay 28 thang 5 nam 2003 cua Chinh phu quy
dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cau t6 chire ciia B Cong nghiép;

Can cir Nghi dinh s6 12/2006/NP- CP ngay 23 thang 01 nam 2006 cua Chinh phi quy
dinh chi tiét thi hanh Ludt Thirong mai vé hoat dong mua ban hang héa quéc té va cdc hoat
dong dai Iy mua, ban, gia cong va qua canh hang hoa voi nudc ngoai,

Can civ Ludt Khodng san ngay 20 thang 3 nam 1996, Ludt sira d6i, bé sung mot sé diéu
ciia Ludt Khodng sdan ngay 14 thang 6 nam 2006 va Nghi dinh sé 160/2005/NP-CP ngay 27
thang 12 ndm 2005 ciia Chinh phii quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh Ludt Khodng san
va Ludt stra doi, b6 sung mot s6 diéu ciia Luat Khoadng san;

B¢ Céng nghiép hiedng dan viéc xudt khau khodng san nhir sau:
I. GIAI THICH TU NGU'

1. Tiéu chuan VILAS Ia tiéu chuan ciia Hé thong cong nhan phong thi nghiém Viét
Nam (Vietnam Laboratory Accrediation Scheme). Phong thi nghiém dat tiéu chuan VILAS
1a Phong thi nghiém cé hé théng quéan 1y chat luong theo ISO/IEC 17025, twong dwong voi
TCVN ISO/IEC 17025:2001. Gidy chiung nhan VILAS do Vian phong ching nhén chét
luong thude Téng cuc Tiéu chuin Po luong Chat luong cép.

2. Co quan nha nuéc co tham quyén cip gidy phép khai thac, ché bién khoang san 1a
B6 Cong nghiép (trudc ngay 11 thang 11 nam 2002), B6 Tai nguyén va Mo6i truong (tir ngay
11 thang 11 nam 2002) hoac Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung wong.

I1. QUY PINH VE VIEC XUAT KHAU KHOANG SAN

1. Khoang san phai c6 du cac diéu kién va tiéu chuan sau méi dugc phép xuét khau:

a. Puoc khai thac tir cic mo khong nam trong quy hoach va can dbi phuc vu cho ché
bién trong nudc.

b. ba qua ché bién dat tiéu chuan chat lugng va diéu kién quy dinh tai Danh muc kem
theo Thong tu nay. Ti€u chudn chat lugng cua cac loai khodng sdn c6 yéu cau ham luong %
kim loai phai dugc cac phong thi nghiém dat tiéu chuan VILAS xac nhén.

2. Doanh nghiép dugc phép xuit khau khoang san 1a doanh nghiép duogc thanh lap theo
quy dinh cua phap luét, co du diéu kién theo quy dinh cua Luat Thuong mai vé hoat dong
xuat khau, nhap khau, , gla cong va dai ly mua ban hang héa voi nudce ngoai va phai dap ng

dugc mdt trong cac dicu kién sau:
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a. C6 Gidy phép khai thac khoang san hogc Gidy phép khai thac tan thu khoang san con
hiéu luc do co quan nha nuée ¢ thAm quyén cap.

b. Co Glay phép ché bién khoang san con hiéu lyc, co Hop ddng mua khoang san dé
ché bién véi to chire, ca nhan co Gidy phép khai thic khoang san hodc Gidy phép khai thac
tan thu khoang san con hi¢u lyc.

c. C6 Hop déng mua khoang san hoac Hop d(k)ng,ﬁy thac xuat khau khoang san véi to
chire, ca nhan c6 Gidy phép khai thac khoang san, Gidy phép khai thac tan thu khoang san
hodc Giay phép ché bién khodng san con hi¢u luc.

3. Viéc xuat khau khoang san theo phuong thirc kinh doanh tam nhép tai xuét hoic
nhén gia cong cho thuong nhan nudc ngoai duge thuc hién theo quy dinh tai Nghi dinh )
12/2006/ND-CP ngay 23 thang 01 nam 2006 ctua Chinh pha quy dinh chi tiét thi hanh Luat
Thuong mai vé hoat dong mua ban hang hoa quéc té va cac hoat dong dai ly mua, ban, gia
cong va qua canh hang hoa voi nude ngoai.

4. Viéc xuat khau than mé duoc thuc hién theo Thong tu 02/1999/TT-BCN ngay 14
thang 6 nam 1999 cua B Cong nghiép huong dan diéu kién kinh doanh than mo. Truong
hop xuit khau than theo duong tiéu ngach sang Trung Qudc thyc hién theo Thong tur sd
15/2000/TT-BTM ngay 10 thang 8 nam 2000 cia B Thuong mai.

5. Khoang san 1a dau khi thyc hién theo Luat Dau khi ngdy 06 thang 7 ndm 1993 va
Luat stra do1, b6 sung mot so di€u cua Luat Dau khi ngay 09 thang 6 ndm 2000.

6. Trudng hop khoang san di qua phan loai, tuyén rtra va ché bién nhung khong thé dat
tiéu chuan chat luong quy dinh tai Danh muc kém theo Thong tu ndy hodc ddi vé6i cac chung
loai khoang san chua dugc néu trong Danh muc, B6 Cong nghiép (d6i voi khoang san ran va
phi kim loai) va B6 Xay dung (d6i v&i khoang san vt liéu xay dung) cé trach nhiém hudng
dan thuc hién. Truong hop dic biét co thay ddi, bd sung quy hoach phai béo cdo Thi tuéng
Chinh phu.

IIL. PIEU KHOAN THI HANH

1. Can ctr nhu cau cua tung loai khoang san cho cac dy an ché bién sau khodng san
trong nudc, BO Cong nghiép s€ xem xét di€u chinh ching loai khodng san dugc phép xuat
khau tai Danh muc cua Thong tu nay va s€ cong bo trude 01 nam khi dung xuat khau.

2. Thong tu nay ¢6 hiéu luc ké tir ngdy 01 thang 5 ndm 2006 va thay thé Thong tu s
04/2005/TT-BCN ngay 02 thang 8 nam 2005 cua B§ Cong nghiép hudng dan viéc xuat khau
khoang san giai doan 2005 - 2010.

KT. Bo truong
Thu trudng
P Hitu Hao
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DANH MUC, TIEU CHUAN CHAT LUQNG
VA PIEU KIEN KHOANG SAN XUAT KHAU

(Ban hanh kém theo Théng tw s6 02/2006/TT-BCN
ngay 14 thang 4 nam 2006 cua Bo Cong nghiép)

S6 Loai khoang sin xuit Ham luwgng Thoi han, diéu kién
TT khau
1) (2) 3) “4)
1 | Tinh quang Cromit > 46% Cr;,05
2 | San pham tr quang Titan
- Tinh quang Ilmenite (sa > 52% Ti0, Chi dugc xuat khau dén hét 2008
khoéng) (< 57%)
- Tinh quing Ilmenite (gdc) > 48% Ti0, Mo Cay Cham (Théi Nguyén)
chi duoc xuat khau dén hét 2008
- Tinh quéang Zircon > 65% Chi dugc xuét khau dén hét
thang 4 ndm 2007
- Tinh quéang Rutile > 83% Ti0,
- Tinh quing Monazite > 57% Re0
3 | Tinh quang sulfur chi >50% Pb
4 | Tinh quing dong > 18% Cu Chi dugc xuat khau dén hét 2006
5 | San pham quing kém
- Tinh quing sulfur kém >50% Zn Chi dugc xuat khau dén hét 2006
- Quang oxyt kém >25% Zn Chi dugc xuat khau dén hét nam
2006
- Bot oxyt kém > 60% Zn
6 | Quang sit > 54% Fe Trir mé Thach Khé, Ha Tinh.
C& hat < 50 mm Dbi vi M6 Quy Xa chi dugce
xuét khau dé nhap khau dbi luu
than cdc cho nhu cau luyén thép
trong nudc
7 | Quing sit vé vién > 66% Fe
Co hat 8-15 mm
8 | Tinh quang Magnetit >T75% Fe,04
9 | Quang mang gan > 35% Mn
Tinh quang Wolframit > 65% WO0;
Tinh quang bauxit > 48% Al,04 D6i voi cac mo nam ngoai khu
vuc Tay Nguyén
> 48% Al,0, Doi v6i moé Bao Loc, Lam Pong
(Cty TNHH 1 thanh vién HC co
ban Mién Nam) chi duoc xuat
khau dén hét 2006.
12 | Quang cao lanh >17% Al,04
pyrophyllite
13 | Quang fluorit > 65% CaF,
14 | Cét tring Di qua tuyén rira | Trir phan mo Cam Ranh (Khanh
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Hoa) do B Xay dyng quan ly

Loai II; da qua
tuyén rua < 98%
Si0O,

Pbi v6i moé Van Hai (Quang
Ninh)

15 | Sdi, cat vang D3 qua tuyén rira
16 | D4 khdi (block) Pi duoc cat got,
gia cong ché bién
17 | Patam ba dugc gia cong
ché bién
18 | Patrang ba duogc gia cong,
ché bién
19 | Bot d4 trang Do trang > 90%
20 | Barit
- Quang Barit ba qua tuyén rira
- B4t Barit > 89% BaSO,
21 | Fenspat > 12% K,0+Na,0
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THÔNG TƯ


CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 02/2006/TT-BCN
 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN
 XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN


Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;


Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;


Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;


Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản như sau:


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ


1. Tiêu chuẩn VILAS là tiêu chuẩn của Hệ thống công nhận phòng thí nghiệm Việt Nam (Vietnam Laboratory Accrediation Scheme). Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS là Phòng thí nghiệm có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025, tương đương với TCVN ISO/IEC 17025:2001. Giấy chứng nhận VILAS do Văn phòng chứng nhận chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.


2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản là Bộ Công nghiệp (trước ngày 11 tháng 11 năm 2002), Bộ Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 11 tháng 11 năm 2002) hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN


1. Khoáng sản phải có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau mới được phép xuất khẩu:


a. Được khai thác từ các mỏ không nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ cho chế biến trong nước.


b. Đã qua chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện quy định tại Danh mục kèm theo Thông tư này. Tiêu chuẩn chất lượng của các loại khoáng sản có yêu cầu hàm lượng % kim loại phải được các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS xác nhận.


2. Doanh nghiệp được phép xuất khẩu khoáng sản là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài và phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau:


a. Có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.


b. Có Giấy phép chế biến khoáng sản còn hiệu lực, có Hợp đồng mua khoáng sản để chế biến với tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực.


c. Có Hợp đồng mua khoáng sản hoặc Hợp đồng ủy thác xuất khẩu khoáng sản với tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc Giấy phép chế biến khoáng sản còn hiệu lực.


3. Việc xuất khẩu khoáng sản theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc nhận gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


4. Việc xuất khẩu than mỏ được thực hiện theo Thông tư 02/1999/TT-BCN ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn điều kiện kinh doanh than mỏ. Trường hợp xuất khẩu than theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc thực hiện theo Thông tư số 15/2000/TT-BTM ngày 10 tháng 8 năm 2000 của Bộ Thương mại.


5. Khoáng sản là dầu khí thực hiện theo Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000.


6. Trường hợp khoáng sản đã qua phân loại, tuyến rửa và chế biến nhưng không thể đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Danh mục kèm theo Thông tư này hoặc đối với các chủng loại khoáng sản chưa được nêu trong Danh mục, Bộ Công nghiệp (đối với khoáng sản rắn và phi kim loại) và Bộ Xây dựng (đối với khoáng sản vật liệu xây dựng) có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện. Trường hợp đặc biệt có thay đổi, bổ sung quy hoạch phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


1. Căn cứ nhu cầu của từng loại khoáng sản cho các dự án chế biến sâu khoáng sản trong nước, Bộ Công nghiệp sẽ xem xét điều chỉnh chủng loại khoáng sản được phép xuất khẩu tại Danh mục của Thông tư này và sẽ công bố trước 01 năm khi dừng xuất khẩu.


2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2006 và thay thế Thông tư số 04/2005/TT-BCN ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản giai đoạn 2005 - 2010.


KT. Bộ trưởng


Thứ trưởng


Đỗ Hữu Hào


DANH MỤC, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
 VÀ ĐIỀU KIỆN KHOÁNG SẢN XUẤT KHẨU


(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN
 ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp)


		Số TT

		Loại khoáng sản xuất khẩu

		Hàm lượng

		Thời hạn, điều kiện



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		1

		Tinh quặng Cromit

		≥ 46% Cr203

		



		2

		Sản phẩm từ quặng Titan

		

		



		

		- Tinh quặng Ilmenite (sa khoáng)

		≥ 52% Ti02


(< 57%)

		Chỉ được xuất khẩu đến hết 2008



		

		- Tinh quặng Ilmenite (gốc)

		≥ 48% Ti02




		Mỏ Cây Châm (Thái Nguyên) chỉ được xuất khẩu đến hết 2008



		

		- Tinh quặng Zircon

		≥ 65%

		Chỉ được xuất khẩu đến hết tháng 4 năm 2007



		

		- Tinh quặng Rutile

		≥ 83% Ti02




		



		

		- Tinh quặng Monazite

		≥ 57% Re0

		



		3

		Tinh quặng sulfur chì

		≥ 50% Pb

		



		4

		Tinh quặng đồng

		≥ 18% Cu

		Chỉ được xuất khẩu đến hết 2006



		5

		Sản phẩm quặng kẽm

		

		



		

		- Tinh quặng sulfur kẽm

		≥ 50% Zn

		Chỉ được xuất khẩu đến hết 2006



		

		- Quặng oxyt kẽm

		≥ 25% Zn

		Chỉ được xuất khẩu đến hết năm 2006



		

		- Bột oxyt kẽm

		≥ 60% Zn

		



		6

		Quặng sắt

		≥ 54% Fe


Cỡ hạt < 50 mm

		Trừ mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh. Đối với Mỏ Quý Xa chỉ được xuất khẩu để nhập khẩu đối lưu than cốc cho nhu cầu luyện thép trong nước



		7

		Quặng sắt vê viên

		≥ 66% Fe


Cỡ hạt 8-15 mm

		



		8

		Tinh quặng Magnetit

		≥ 75% Fe203

		



		9

		Quặng măng gan

		≥ 35% Mn

		



		10

		Tinh quặng Wolframit

		≥ 65% W03

		



		11

		Tinh quặng bauxit

		≥ 48% Al203

		Đối với các mỏ nằm ngoài khu vực Tây Nguyên



		

		

		≥ 48% Al203

		Đối với mỏ Bảo Lộc, Lâm Đồng (Cty TNHH 1 thành viên HC cơ bản Miền Nam) chỉ được xuất khẩu đến hết 2006.



		12

		Quặng cao lanh pyrophyllite

		≥ 17% Al203

		



		13

		Quặng fluorit

		≥ 65% CaF2

		



		14

		Cát trắng

		Đã qua tuyển rửa

		Trừ phần mỏ Cam Ranh (Khánh Hòa) do Bộ Xây dựng quản lý



		

		

		Loại II; đã qua tuyển rửa < 98% SiO2

		Đối với mỏ Vân Hải (Quảng Ninh)



		15

		Sỏi, cát vàng

		Đã qua tuyển rửa

		



		16

		Đá khối (block)

		Đã được cắt gọt, gia công chế biến

		



		17

		Đá tấm

		Đã được gia công chế biến

		



		18

		Đá trắng

		Đã được gia công, chế biến

		



		19

		Bột đá trắng

		Độ trắng ≥ 90%

		



		20

		Barit

		

		



		

		- Quặng Barit

		Đã qua tuyển rửa

		



		

		- Bột Barit

		≥ 89% BaSO4

		



		21

		Fenspat

		≥ 12% K20+Na20
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